		
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG DỰ KIẾN SẼ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC
Chủ đề: 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ
ĐÁP ỨNG YÊU CÂU DOANH NGHIỆP

1. Thành phần:
a. Ban giám hiệu
b. Điện
· Trưởng Khoa và TBM khoa Điện.
· Trưởng Khoa và TBM khoa Điện – Điện tử.
· Trưởng Khoa và TBM khoa Điện công nghiệp.
· Trưởng Khoa và TBM khoa Điện – Điện lạnh.
· Trưởng Khoa và TBM khoa Cơ Điện tử.
c. Cơ khí
· Trưởng Khoa và TBM khoa cơ khí 
· Trưởng Khoa và TBM khoa cơ khí chế tạo.
· Trưởng Khoa và TBM khoa cơ khí cắt gọt.
· Trưởng Khoa và TBM khoa bảo trì cơ khí
2. Các trường:
	TT
	Tên Trường
	khoa
	BGH

	1
	Trường CĐN Nguyễn Trường Tộ
	Cơ khí
Điện tử - Tự động
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	2
	Trường Giao thông Vận tải Trung ương III
	Cơ khí chế tạo
Điện công nghiệp
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	3
	Trường CĐN Thành phố Hồ Chí Minh
	Điện công nghiệp
Cơ khí chế tạo
Cơ khí Ô tô
Điện tử Công nghiệp
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	4
	Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ Tp. HCM
	Cơ khí chế tạo
Điện - Điện tử
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	5
	Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	Bảo trì cơ khí
Điện - Cơ điện tử
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	6
	Trường Trung Tâm dạy nghề Nhà Bè
	Cơ khí chế tạo
Điện công nghiệp
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	7
	Trường CĐN Hàng Hải TP HCM
	Cơ khí hàng hải
Điện tàu thủy
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	8
	Trường Trung cấp Nghề Củ Chi
	Điện công nghiệp
Cơ Khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	9
	Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa
	
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	10
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	Điện - Điện lạnh
Cơ khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	11
	Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM
	Kỹ thuật Điện - Điện tử
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	12
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. HCM ( Phú Lâm)
	Cơ khí
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Viễn thông
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	13
	Trường CĐN Thủ Đức
	Điện - Điện lạnh
Cơ khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	14
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	Điện - Điện tử
Cơ khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	15
	Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
	Cơ khí 
Điện - Điện tử
	

	16
	Trường Đại học Tôn Đức Thắng
	Điện - Điện tử
	

	17
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
	Điện - Điện tử
Cơ khí
	

	18
	Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM
	Viện đào tạo sau đại học
Cơ khí
Điện - ĐTVT
	

	19
	Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở II
	Cơ khí
Điện - Điện tử
	

	20
	Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
	Cơ khí chế tạo
Điện - Điện tử
	

	21
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
	Điện - Điện tử
	

	22
	Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
	Công nghệ điện
Cơ khí
	

	23
	Trường CĐN dầu khí 
	Cơ khí - Động lực
Điện - Tự động hóa
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	24
	Trường CĐN Bà Rịa – Vũng Tàu
	Điện
Cơ khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	25
	Trường Trung cấp Nghề Dĩ An
	Cơ khí
Điện
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	26
	Trường CĐN Việt Nam - Singapore
	Điện - Tự động hoá
Cơ khí 
Trưởng phòng Đối Ngoại- nghiên cứu ứng dụng
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	27
	Trường Đại học Thủ Dầu Một
	Điện- điện tử
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	28
	Trường CĐN Việt  Hàn
	Điện
Cơ khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	29
	Trường CĐN số 8
	Điện-Điện tử
Cơ khí
Trưởng phòng hợp tác quốc tế
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	30
	Trường CĐN số 7
	Cơ khí
Điện công nghiệp
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	31
	Trường CĐN LILAMA 2
	Điện
Cơ khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	32
	Trường CĐN Cơ giới và Thủy lợi
	Điện - Điện tử
Cơ Khí
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	33
	Trường Trung cấp Nghề Nam Tây Ninh
	Cơ khí
Điện tử - Tự động
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	34
	Trường CĐN Long An
	Điện - Điện tử
Cơ khí chế tạo
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	35
	Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa
	Cơ khí
Điện
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	36
	Trường CĐN Cần Thơ
	Cơ khí
Điện
Điện tử
Sư phạm nghề
	Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng

	37
	Trường TCN Tần Đại Nghĩa
	
	Hiệu trưởng



DANH SÁCH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
 THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ

	1
	Lê Hồng Sơn
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Phạm Ngọc Thanh
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Trương Văn Hùng
	Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

	4
	Lưu Đức Tiến
	Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

	5
	Hồ Thanh Nhân
	Chuyên viên Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học



DANH SÁCH SỞ GIÁO LAO ĐỘNG TB-XH TỈNH BÌNH DƯƠNG
 THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Phùng Trung
	Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH Tỉnh Bình Dương

	2
	Nguyễn Kim Sơn
	Phó Chánh Văn phòng, Sở LĐ-TB&XH  Tỉnh Bình Dương

	3
	Ngô Nguyễn Thái Hằng
	Phó Trưởng phòng việc làm, Sở LĐ-TB&XH Tỉnh Bình Dương

	4
	Huỳnh Văn Lộc
	PGĐ Trung tâm DVVL Tỉnh Bình Dương

	5
	Nguyễn Thanh Phương
	PGĐ Trung tâm DVVL Tỉnh Bình Dương



DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐ KT LÝ TỰ TRỌNG THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CƠ QUAN

	1
	Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	Trường CĐ KT Lý Tự Trọng TP. HCM

	2
	Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	

	4
	Nguyễn Văn Tấn
	Trưởng phòng TS-ĐT-GTVL
	

	5
	Hồ Văn Sỹ
	P.Trưởng phòng TS-ĐT-GTVL
	

	6
	Đinh Hồng Minh
	Trưởng phòng TC-HC-TH
	

	7
	Nguyễn Ngọc Trang
	Trưởng phòng QLKH
	

	8
	Hà Phước Tuấn
	Trưởng phòng khảo thí
	

	9
	Nguyễn Kính
	Trưởng phòng KH-TC
	

	10
	Lâm Viết Dũng
	Trưởng phòng TB-VT
	

	11
	Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng QT-DV
	

	12
	Đỗ Tuấn Việt
	Giám đốc TT-thư viện
	

	13
	Nguyễn Thanh Lâm
	Trưởng phòng TT GD
	

	14
	Chung Trần Thế Vinh
	P.Trưởng khoa Cơ khí
	

	15
	Nguyễn Ngọc Phương
	P.Trưởng khoa động lực
	

	16
	Võ Đắc Thịnh
	P. Trưởng khoa động lực
	

	17
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa động lực
	

	18
	Nguyễn Văn Minh
	Trưởng khoa CNTT
	

	19
	Nguyễn Vân Giang
	P.Trưởng khoa CNTT
	

	20
	Nguyễn Khoa
	P.Trưởng khoa CNTT
	

	21
	Trần Kim Thu Liễu
	Trưởng khoa KHCB
	

	22
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Trưởng khoa LLCT
	

	23
	Trương Việt Khánh Trang
	Trưởng khoa May - TT
	

	24
	Trần Thị Lệ
	Giảng viên khoa điện – điện tử
	

	25
	Hồ Thị Anh
	Giảng viên khoa điện – điện tử
	

	26
	Phan Hoàng Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Trung cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Hóc Môn

	27
	Phạm thanh Tùng
	TBM điện công nghiệp
	Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

	28
	Trần Hoàng Lĩnh
	Trưởng khoa Điện - ĐTVT
	Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

	29
	Trần Văn Được
	Trưởng Khoa Điện – Điện tử
	Trường Trung cấp Nghề Quang Trung



DANH SÁCH KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 
TRƯỜNG CĐ KT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ

	1
	Ngô Hoàng Anh
	Giảng viên

	2
	Châu Văn Bảo
	Trưởng khoa

	3
	Vũ Hạnh Chiêu
	Giảng viên

	4
	Tạ Minh Cường
	P. Trưởng khoa

	5
	Nguyễn M.Đ Cường
	Giảng viên

	6
	Võ Cường
	Trưởng bộ môn điện tử công nghiệp

	7
	Ngô Phong Cường
	Giảng viên

	8
	Lê Tiến Đạt 
	Giảng viên

	9
	Nguyễn Hồng Đức
	Giảng viên

	10
	Nguyễn Minh Đức (A)
	Giảng viên

	11
	Nguyễn Minh Đức (B)
	Giảng viên

	12
	Nguyễn Thùy Dương
	Giảng viên

	13
	Lê Thị Hà Giang
	Giảng viên

	14
	Nguyễn T. Ngọc Hiền
	Giảng viên

	15
	Trần Trung Hiếu
	Giảng viên

	16
	Mạnh Lê Hoàn
	Giảng viên

	17
	Lê Thế Huân
	Giảng viên

	18
	Tăng Cẩm Huê
	Giảng viên

	19
	Nguyễn Huỳnh Liên
	P.Trưởng khoa

	20
	Nguyễn Thùy Linh 
	Giảng viên

	21
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trưởng bộ môn Tự động hóa 

	22
	Đặng Đức Minh
	Giảng viên

	23
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Giảng viên

	24
	Nguyễn T.T Nhàn
	Giảng viên

	25
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Giảng viên

	26
	Nguyễn Anh Tăng
	Giảng viên

	27
	Lương Xuân Thịnh
	Giảng viên

	28
	Quách Minh Thử
	Trưởng bộ môn điện công nghiệp

	29
	Trần Công Tiến
	Giảng viên

	30
	Nguyễn Trọng Trí
	Giảng viên

	31
	Bốc Minh Trí
	Giảng viên

	32
	Trần Hiếu Trinh
	Giảng viên

	33
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Giảng viên

	34
	Nguyễn Văn  Yên
	Giảng viên



DANH SÁCH KHOA CƠ  KHÍ CHẾ TẠO
TRƯỜNG CĐ KT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ

	1
	Chung Trần Thế Vinh
	P.Trưởng khoa Cơ khí

	2
	Nguyễn Duy Hải
	Trưởng BM cơ sở Cơ khí

	3
	Bùi Anh Tuấn
	Trưởng BM cơ điện – cơ điện tử

	4
	Trần Đình Khải
	Trưởng BM Chế tạo máy

	5
	Trần Thị Hương
	Giảng Viên

	6
	Trương Thị Phương Hồng
	Giảng Viên

	7
	Đổ Thị Phuong Khanh
	Giảng Viên

	8
	Nguyễn Thanh Vũ
	Giảng Viên

	9
	Phan Văn Thành
	Giảng Viên

	10
	Dương Minh Chung
	Giảng Viên

	11
	Vũ Đức Pháp
	Giảng Viên

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	Giảng Viên

	13
	Nguyễn Tam Cương
	Giảng Viên




DANH SÁCH TIỂU BAN CHUYÊN MÔN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
 THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	TRƯỜNG

	1
	Châu Văn Bảo 
	Trưởng khoa Điện – Điện tử
	Trường Cao đẳng KT Lý Tự Trọng

	2
	Trần Mậu Chung
	Trưởng BM Điện – Điện tử
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

	3
	Nguyễn Đại
	Phụ trách khoa Điện khí hóa – CCĐ
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hóc Môn

	4
	Trần Minh Dương
	Giảng viên khoa Điện tử
	Trường Cao đẳng Vạn Xuân

	5
	Lại Hoàng Hải
	Trưởng BM Điện công nghiệp
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

	6
	Nguyễn Đình Trung Hưng
	Phó trưởng khoa Khoa Điện- điện tử
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

	7
	Trần Văn Khanh 
	Tổ trưởng tổ Cơ điện
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12

	8
	Nguyễn Văn Phước
	Tổ trưởng chuyên môn
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. HCM ( Phú Lâm)

	9
	Phạm Việt Phương
	Trưởng khoa Khoa Điện- điện tử
	Trường Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	10
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Trưởng bộ môn
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

	11
	Đường Anh Tân
	GĐ Trung tâm Thực hành
	Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

	12
	Đại Thiên Thời
	Giáo viên khoa Điện
	Trường Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	13
	Nguyễn Nhật Tiến 
	Phó trưởng khoa Điện tử- viễn thông
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật  Tp. HCM

	14
	Phạm Quốc Tiến
	Phụ trách Khoa Điện- điện tử 
	Trường Cao đẳng Viễn Đông

	15
	Huỳnh Văn Tín
	Phó trưởng khoa Điện công nghiệp
	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	16
	Hoàng Vũ Tuấn
	Trưởng phòng Thanh tra GD& Khảo thí
	Trường Trung cấp Xây dựng

	17
	Hoàng Ngọc Tuyến
	Trưởng Bộ môn ĐTCN
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

	18
	Huỳnh Tuyết Vy
	Giáo viên Điện tử viễn thông
	Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM



DANH SÁCH TIỂU BAN CHUYÊN MÔN CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
 THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	TRƯỜNG

	1
	Nguyễn Thanh Bình
	Trưởng nhóm Cơ khí Động lực 
	Trường Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	2
	Dương Hoàng Danh
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử 
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

	3
	Nguyễn Đặng Hào
	Phó Tiểu ban Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hóc Môn

	4
	Huỳnh Chí Hỷ
	Trưởng nhóm Cơ khí Chế tạo
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

	5
	Cổ Phương Khanh
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử 
	Trường Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	6
	Phạm Nguyên Lâm
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	7
	Trương Văn Minh
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn

	8
	Nguyễn Tiến Nhân
	Trưởng Tiểu ban Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	9
	Lê Văn Thanh
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

	10
	Huỳnh Xuân Thanh
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn

	11
	Nguyễn Trọng Thanh
	Thành viên tổ Cơ khí - Cơ điện tử
	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hóc Môn

	12
	Trần Hồng Văn
	Trưởng nhóm Cơ điện tử
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức




DANH SÁCH CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐÃ LÀM VIỆC VÀ
 MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

	STT
	Công ty
	Liên hệ
	Chức vụ

	1
	Công ty TNHH  Hoàng Quốc
	Trần Trọng Nghĩa
	

	2
	Công ty TNHH TM-DV Đỉnh Bạch Mã
	Anh Hải
	TP Kinh Doanh

	3
	Công ty CP TM Công nghệ Khai Trí
	 A Tuấn
	Chuyên viên dự án


	
	
	A Mạnh
	Giám đốc Kinh Doanh

	4
	Công ty CP Công nghệ T-Tech
	Nguyễn Văn Hồng
	Giám đốc chi nhánh phía Nam

	5
	Công ty CP tập đoàn AIC 
	chị Linh
	Giám đốc chi nhánh phía Nam

	6
	Cty Vinh Quang ( Anh Bình liên hệ)
	
	

	7
	Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 
	Nguyễn Danh Hiệp
	Giám đốc

	8
	Công ty TTPT CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (CITA)
	Cô Xuyên
	Giám đốc

	
	
	Anh Thiện
	P. Giám đốc

	
	Công ty CP Thiết bị Tân Minh Giang
	
	

	9
	Cty CP Thiết bị Tân Phát
	A Chinh
	Giám đốc chi nhánh phía  Nam

	10
	Công Ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh
	Anh Dân

	Giám đốc

	11
	Công ty CP Sài Gòn Viễn Thông SGTEL
	A Giang
	Giám đốc

	12
	Công ty TNHH Việt Thăng
	A Toàn
	Kinh doanh

	13
	Công ty TNHH khuôn mẫu HPM
	Võ Văn Cương
	Giám đốc

	14
	Công ty TNHH SX TM DV Chế tạo máy Thanh Xuân
	Đỗ Thanh Xuân
	Giám đốc

	15
	Công ty CP Cơ khí Xây dựng Long An
	Trần Quang Tuyến
	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

	16
	Công ty CP SX-TM XNK Thành Công
	Trần Chí Thành
	Tổng Giám đốc

	17
	Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải
	
	












